Họ và tên:………………………………………………………Lớp 2

ÔN TẬP TOÁN - TUẦN 17
Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Ôn tập hình phẳng
I. Phần trắc nghiệm. 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số liền trước của 80 là: 

	A. 81
	B. 82 
	C. 78 
	D. 79


Câu 2. Số liền sau của 36 là:

	A. 34
	B. 37 
	C. 35
	D. 38


Câu 3. Hình bên có: 
	A. 5 đoạn thẳng
C. 6 đoạn thẳng
	B. 7 đoạn thẳng
D. 9 đoạn thẳng
	


Câu 4. Số?

	A. 5
C. 8
	B. 7
D. 9
	77 – 59  =  ……… + 9 


Câu 5. Phép tính có kết quả lớn nhất là:
	A. 67 – 19 
	B. 25 + 37 
	C. 93 – 38 
	D. 18 + 5


Câu 6. Cô Hoa có 30 quyển vở, cô tặng cho mỗi học sinh lớp 2A một quyển vở thì còn lại 5 quyển vở. Số học sinh của lớp 2A là: 
	A. 25 học sinh 
	B. 35 học sinh
	C. 15 học sinh
	D. 20 học sinh


Câu 7. Hình bên có: 
	A. 3 hình tứ giác
C. 5 hình tứ giác
	B. 4 hình tứ giác
D. 6 hình tứ giác
	





Câu 8. Nhà Hà có nuôi 4 chục con gà và 25 con vịt. Số vịt kém số gà là:
	A. 21 con 
	B. 29 con
	C. 15 con 
	D. 25 con


II. Phần tự luận
Bài 1. Tính.
	4  +  9  =  ………… 

7  +  6  =  …………
	9  +  9  =  ………

8  +  4  =  ………
	11  -  2  = …………

15  -  7  = …………
	16  -  9 = …………..

12  -  3  =  …………


Bài 2. Đặt tính rồi tính.

	48  +  8

-------------------

-------------------

-------------------
	72  +  18

-------------------

-------------------

-------------------
	44  –  7 
-------------------

-------------------

-------------------
	55  –  28
-------------------

-------------------

-------------------
	60  –  21 
-------------------

-------------------

-------------------


Bài 3. Đ, S ?

	24

           +

              6


30
	38

            +

34


62
	28

           -

 9


27
	54

           +

27


81


Bài 4. >;  <;  =  ? 
	22  –  5 ………  9  +  4 

14  –  5 ……… 17  –  8 
	37  +  48  ………. 92  –  7 

72  –  27 ……….. 12  +  39 


Bài 5. Tính. 
	5  +  9 – 6 = ……………….

                 = ……………….

7  +  5  +  9 = ………………

                   = ………………
	29 + 32 – 8  = ………………

                 = ……………….

62 + 9 – 37  = ……………..

                   = ………………
	26 – 18 + 47  = ……………….

                      = ……………….

62 – 35 + 46  = ………………

                      = ………………


Bài 6. Tính rồi viết kết quả của các phép tính đã cho vào chỗ chấm:

	61 – 18 
	B. 19 + 27
	C. 26 + 9  
	D. 73 - 45


Kết quả các phép tính trên viết theo:

a) Thứ tự từ bé đến lớn là: ………………………………………………………………

b) Thứ tự từ lớn đến bé là: ………………………………………………………………
Bài 7. Vườn nhà An  có 25 cây bưởi. Số cây bưởi ít hơn số cây cam 6 cây. Hỏi vườn nhà An có bao nhiêu cây cam?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 8. Lớp 2A và lớp 2B cùng đi tham quan nên đã thuê một chiếc xe 45 chỗ. Chiếc xe vừa đủ chỗ cho số học sinh của cả hai lớp. Lớp 2A có 19 học sinh đi tham quan. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh đi tham quan. 
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 9. Hiệu của 15 và số lớn nhất có một chữ số?
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Bài 10. Số?
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